Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
(Kèm theo Thông báo số	/TB-VHXH ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Phòng Văn hóa – Xã hội xã Cẩm Giàng)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (06 TTHC)

	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	1.
	1.014320
	Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
	20 ngày làm việc
	Đề nghị giữ nguyên
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, tại 2 địa chỉ sau:
+ Trụ sở chính: Số 735 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
+ Cơ sở 1: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng
	Không quy định
	x
	
	· Luật Việc làm ngày 16 tháng
11	năm	2013;
· Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
· Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
· Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc
trung ương.




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
· Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
· Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015.
· Thông tư số 15/2023/TT- BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ   sung   Thông   tư   số


10



	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28/2015/TTBLĐTBXH ngày 31
tháng 7 năm 2015.

	2.
	1.014321
	Thủ tục Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
	Không quy định
	
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, tại 2 địa chỉ sau:
+ Trụ sở chính: Số 735 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
+ Cơ sở 1: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng
	Không quy định
	
	x
	· Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm	2013;
· Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
· Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
· Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
· Nghị định số 28/2015/NĐ-CP
ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
· Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3
năm 2015.
· Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng    3    năm    2015
nêu trên.
· Thông tư số 15/2023/TT- BLĐTBXH  ngày  29/12/2023
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày
31 tháng 7 năm 2015.




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	3.
	1.014322
	Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
	02 ngày làm việc
	Đề nghị giữ nguyên
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, tại 2 địa chỉ sau:
+ Trụ sở chính: Số 735 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
+ Cơ sở 1: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng
	Không quy định
	x
	
	· Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm	2013;
· Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
· Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
· Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
· Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3
năm 2015.
· Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng    3    năm    2015
nêu trên.
· Thông tư số 15/2023/TT- BLĐTBXH  ngày  29/12/2023
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày
31 tháng 7 năm 2015.

	4.
	1.014323
	Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Không quy định
	
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, tại 2 địa chỉ sau:
	Không quy định
	x
	
	· Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm	2013;
· Nghị quyết số 190/2025/QH15
ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	+ Trụ sở chính: Số 735 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
+ Cơ sở 1: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng
	
	
	
	số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
· Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
· Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
· Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
· Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số  điều  của  Nghị  định  số




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3
năm 2015.
· Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng    3    năm    2015
nêu trên.
· Thông tư số 15/2023/TT- BLĐTBXH  ngày  29/12/2023
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày
31 tháng 7 năm 2015.

	5.
	1.014326
	Liên thông thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
	03 ngày làm việc cho mỗi thủ		tục chuyển đi	hoặc chuyển đến
	1,5 ngày làm việc cho mỗi thủ		tục chuyển đi	hoặc chuyển đến
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, tại 2 địa chỉ sau:
+ Trụ sở chính: Số 735 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
	Không quy định
	x
	
	· Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm	2013;
· Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
· Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	(chuyển đi
- chuyển đến)
	
	
	+ Cơ sở 1: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng
	
	
	
	Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
· Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
· Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
· Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3
năm 2015.
· Thông  tư  số  28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động -




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng    3    năm    2015
nêu trên.
- Thông tư số 15/2023/TT- BLĐTBXH  ngày  29/12/2023
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày
31 tháng 7 năm 2015.

	6.
	1.014327
	Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Không quy định
	
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, tại 2 địa chỉ sau:
+ Trụ sở chính: Số 735 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
+ Cơ sở 1: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng
	Không quy định
	x
	
	· Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm	2013;
· Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
· Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
· Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của




	

Stt
	
Mã TTHC
	

Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	

Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
· Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
· Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3
năm 2015.
· Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật
việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12
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	Thời hạn giải quyết
	
Địa điểm thực hiện
	
Phí, lệ phí
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
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	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tháng	3	năm	2015
nêu trên.
-	Thông	tư		số	15/2023/TT- BLĐTBXH	ngày		29/12/2023
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày
31 tháng 7 năm 2015.



